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STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐỊA CHỈ QUỐC GIA LÀM VIỆC NGÀNH NGHỀ CÔNG TY TIẾP NHẬN NGÀY TUYỂN CHỌN

1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 04/04/1987 Sơn La Nhật Bản Hộ lý Social-Welfare Corporation Minori 03/04/2026

2 PHẠM VĂN ĐẮP 19/02/1985 Hưng Yên Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 27/04/2026

3 VŨ THỊ NGỌC MINH 28/10/1988 Hưng Yên Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 27/04/2026

4 DOÃN VĂN HUY 02/09/1987 Hồ Chí Minh Đan Mạch Gia công kim loại Eurojob Denmark ApS 27/04/2026

5 NGUYỄN VĂN DIỆP 11/08/1986 Hà Tĩnh Đan Mạch Gia công kim loại Eurojob Denmark ApS 27/04/2026

6 TRƯƠNG QUANG TRUNG KIÊN 31/08/2002 Quảng Trị Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 27/04/2026

7 LỤC TRIỆU NHẤT 06/03/1993 Cao Bằng Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 27/04/2026

8 TRẦN CÔNG HÀO 15/08/1988 Quảng Trị Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 27/04/2026

9 TRẦN ĐĂNG KHAI 04/02/1994 Nghệ An Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 27/04/2026

10 TRẦN VĂN TUYÊN 15/12/1988 Quảng Trị Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 27/04/2026

11 NGUYỄN HOÀNG THẮNG 27/12/1979 Nghệ An Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 27/04/2026

12 THÁI DUY HOÀNG 24/10/1995 Nghệ An Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 27/04/2026

13 DƯƠNG MINH QUÂN 20/04/2005 Nghệ An Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 27/04/2026

14 NGUYỄN MINH LỰC 26/05/1989 TP Đồng Nai Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 27/04/2026

15 MAI ĐỨC HIẾU LÂM 14/04/1999 TP Đồng Nai Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 27/04/2026

16 LÊ VĂN THUẦN 16/01/1992 Quảng Trị Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 27/04/2026

17 TRẦN VĂN TUẤN 07/07/2000 Hải Phòng Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 27/04/2026

18 CAO ĐỨC TÀI 09/04/1986 Lâm Đồng Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 27/04/2026

19 NGUYỄN VIẾT THÀNH 08/04/1994 Nghệ An Đan Mạch Gia công kim loại Eurojob Denmark ApS 27/04/2026

20 NGUYỄN ĐÌNH MONG 16/01/1989 Hà Tĩnh Đan Mạch Gia công kim loại Eurojob Denmark ApS 27/04/2026

21 NGUYỄN CÔNG ĐẠT 11/10/2002 Nghệ An Đan Mạch Gia công kim loại Eurojob Denmark ApS 27/04/2026

22 YÊN THỊ THẢNH 30/11/1983 Thanh Hóa Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 27/04/2026
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23 TRẦN THỊ CÚC 25/08/1987 Đà Nẵng Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 27/04/2026

24 NGUYỄN THỊ HẰNG 16/11/1985 Hưng Yên Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 27/04/2026

25 PHAN THỊ NGÀ 20/04/1981 Thanh Hóa Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 27/04/2026

26 VÕ TIẾN DŨNG 22/01/1983 Quảng Trị Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 27/04/2026

27 NGUYỄN MẠNH HÙNG 23/02/1985 Quảng Trị Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 27/04/2026

28 NGUYỄN THÀNH TRUNG 28/06/1991 Quảng Trị Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 27/04/2026

29 NGUYỄN HÙNG DŨNG 10/06/1989 Quảng Trị Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 27/04/2026

30 ĐẶNG THỊ THANH NGA 04/11/2000 Quảng Trị Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 27/04/2026

31 TRẦN NGỌC HOÀN 05/12/2006 Quảng Trị Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 27/04/2026

32 PHẠM VĂN MẦU 26/08/1989 Quảng Trị Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 27/04/2026

33 NGUYỄN PHI ANH 30/09/2005 Hà Tĩnh Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 27/04/2026

34 TRẦN THỊ THÙY TRANG 03/02/1996 Đồng Tháp Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 27/04/2026

35 NGUYỄN VĂN XUÂN 11/07/1996 Quảng Trị Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 27/04/2026

36 PHẠM THỊ HOÀI 24/01/1991 Đà Nẵng Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 27/04/2026

37 ĐINH HUY TÙNG 02/09/1982 Ninh Bình Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 27/04/2026

38 NGUYỄN DANH QUÝ 24/10/2005 Quảng Trị Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 27/04/2026

39 LÊ THỊ KIM HẰNG 21/09/2000 Huế Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 27/04/2026

40 LÊ VĂN TÂM 10/06/1991 Huế Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 27/04/2026

41 NGUYỄN QUANG VINH 01/03/1992 Quảng Trị Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 27/04/2026

42 LÊ THIÊN TÙNG 28/02/1991 Tuyên Quang Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 27/04/2026

43 HOÀNG VIẾT TUẤN 12/11/1983 Quảng Trị Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 27/04/2026

44 NGUYỄN THANH TÂM 26/10/1984 Vĩnh Long Litva Thợ hàn UAB, Darbo Turas 27/04/2026

45 LÊ VĂN NAM 27/10/1992 TP Hải Phòng Litva Thợ hàn UAB, Darbo Turas 27/04/2026

46 LÊ VĂN TRUNG 21/10/1994 Quảng Ninh Litva Thợ hàn UAB, Darbo Turas 27/04/2026

47 TRẦN QUỐC HUỲNH 25/12/1984 Quảng Trị Litva Thợ hàn UAB, Darbo Turas 27/04/2026
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48 HOÀNG VĂN TRỌNG 05/05/1981 Thanh Hóa Litva Thợ hàn UAB, Darbo Turas 27/04/2026

49 HOÀNG VĂN DUẨN 06/04/1984 Thanh Hóa Tây Ban Nha Thợ hàn GRI TOWERS SEVILLA S.L 27/04/2026

50 LÊ VĂN VŨ 02/05/1991 Quảng Trị Tây Ban Nha Thợ hàn Recam Laser SL 27/04/2026

51 NGUYỄN TẤT THÀNH 09/01/1983 Quảng Trị Tây Ban Nha Thợ hàn Recam Laser SL 27/04/2026

52 TRẦN VĂN TÙNG 15/02/2005 Thanh Hóa Tây Ban Nha Thợ hàn Recam Laser SL 27/04/2026

53 NGUYỄN VĂN VIỆT 11/03/2006 Thanh Hóa Tây Ban Nha Thợ hàn Recam Laser SL 27/04/2026

54 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 08/03/1993 Ninh Bình Tây Ban Nha Thợ hàn Recam Laser SL 27/04/2026

55 TRẦN VĂN LUÂN 16/08/1998 Ninh Bình Tây Ban Nha Thợ hàn Recam Laser SL 27/04/2026

56 LÊ VĂN HỒNG 05/10/1987 Hà Nội Croatia Thợ hàn Ekomont Project 27/04/2026

57 ĐỖ HỒNG QUÂN 22/12/1979 Hà Nội Croatia Thợ hàn Ekomont Project 27/04/2026

58 NGUYỄN VĂN THUẬN 01/01/2003 Huế Nhật Bản Kiểm tra máy Social-Welfare Corporation Minori 04/05/2026

59 TRẦN ĐĂNG KIỆT 18/07/2007 Quảng Trị Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake Forging 04/05/2026

60 TRẦN QUANG NHẬT 05/08/2005 Huế Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake Forging 04/05/2026

61 LÊ ĐÌNH TUẤN 10/07/2000 Thanh Hóa Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake Forging 04/05/2026

62 ĐỖ NGỌC QUANG 03/10/2004 Gia Lai Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake Forging 04/05/2026

63 BÙI THỊ HÀ GIANG 26/09/2006 Hà Tĩnh Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake Forging 04/05/2026

64 NGUYỄN THỊ TRÂM ANH 26/03/2006 Huế Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake Forging 04/05/2026

65 HOÀNG THỊ KIM NGỌC 10/08/2007 Huế Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake Forging 04/05/2026

66 BÙI THỊ TRÂM ANH 21/09/2007 Hà Tĩnh Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake Forging 04/05/2026

67 LÊ THỊ HẢI YẾN 02/11/2003 Quảng Trị Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake Forging 04/05/2026

68 VÕ XUÂN NHƯ QUỲNH 01/12/2027 Huế Nhật Bản
Chế biến đồ ăn kèm từ 

nông sản
KABUSHIKIGAISHA TAKEFUZU 19/05/2026

69 NGUYỄN THỊ HUYỀN 25/08/2004 Huế Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 21/05/2026

70 HOÀNG THỊ LIỄU 03/12/2007 Huế Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 21/05/2026

71 PHAN ANH SƠN 25/12/2003 Đắk Lắk Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 29/05/2026

72 HÀ ANH NGỌC 03/03/2007 Nghệ An Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 29/05/2026
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73 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 12/03/2007 Huế Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 29/05/2026

74 NGUYỄN XUÂN THÀNH ĐẠT 28/03/2003 Huế Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 29/05/2026

75 DƯƠNG LÝ HÙNG 21/10/1987 Huế Nhật Bản Nông nghiệp chăn nuôi GODOGAISHA PIGGUSU 03/06/2026

76 LÊ QUANG BẢO PHI 26/09/2004 Huế Nhật Bản Gia công tấm kim loại SHINKOYUNI KABUSHIKIGAISHA 18/06/2026

77 ĐẶNG QUỐC NAM 18/06/2008 Hà Tĩnh Nhật Bản Gia công tấm kim loại SHINKOYUNI KABUSHIKIGAISHA 18/06/2026


